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PHẦN I:  Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (4 điểm)
Bài 1.( 0,5 điểm)  Số 105 đọc là:                                     
A. Một trăm linh lăm                B. Một trăm linh năm              C. Một trăm năm mươi

Bài 2. ( 0,5 điểm)   Số 899  đứng liền trước số :                       
A. 898


B. 890


C. 900

    D. 910

Bài 3. ( 0,5 điểm)   Kết quả của phép tính 0: 3 x 5 là:                             
A. 15



B. 5



C. 3


    D. 0

Bài 4. ( 0,5 điểm)                        19 giờ hay …. giờ tối                         
Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 6 



B. 7



C. 8


    D. 9

Bài 5. ( 0,5 điểm)  An đếm đàn lợn có 24  cái chân. Hỏi đàn lợn nhà An có bao nhiêu con ?
A. 12 con 

          B. 4 con

          C. 6 con 

    D.  8 con
Bài 6. ( 0,5 điểm)   Số cần điền vào chỗ chấm là:                                                          
Hình bên có …  tam giác.
A. 5


B. 7
C. 9


D. 10
Bài 7. ( 0,5 điểm)  Một hình vuông có độ dài mỗi cạnh là 8 cm. Một đường gấp khúc gồm 5 đoạn có độ dài bằng chu vi hình vuông đó. Độ dài đường gấp khúc là: 
A. 13 cm

 B. 40 cm

C. 16 cm

     D. 32 cm

Bài 8. ( 0,5 điểm)  Biết một phần tư số quả táo là 8 quả. Vậy số quả táo có tất cả là:         
A. 32 quả

 B. 12 quả

C. 2 quả

     D. 1 quả

 PHẦN II: Tự luận ( 6 điểm)  

Bài 1. ( 1 điểm) Đặt tính rồi tính                                                                 
     60 – 24 

          25 + 75

    352 + 45   
      783 – 362

……………                  ………….                    ………….                …………..                                          

……………                  ………….                    ………….                …………..                                          

……………                  ………….                    ………….                …………..                                          

Bài 2. ( 1 điểm) Tìm y                                                                               
             y x 3 = 12                                                           35 -  y  = 5

………………........................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 3.( 1 điểm)  Điền dấu >, =, < vào chỗ chấm

5 x 2 + 9 ……….  20 + 30                   10 cm + 8 dm ……….  9 dm                  
Bài 4. ( 2  điểm)     Trong vườn có 218 cây cam. Số cây chanh  nhiều hơn số cây cam  là 100 cây. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây chanh ?  
Bài giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 5. ( 1 điểm) Nam và Bắc có cùng một số nhãn vở. Nam được mẹ cho thêm 36 nhãn vở . Nam cho bạn Bắc 19 nhãn vở. Bây giờ Nam và Bắc ai có nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu nhãn vở ? 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


